
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

4 0 0

4 0 0

7 1 66 4014 Sa TC BQ độ 4 + TT độ 3

7 2 53 2012 UBT (T) 10 cm

7 3 40 2022 Td Polype lòng gây rong kinh

8 4 49 3003 UXTC 12 tuần/Rong huyết

8 5 43 2002 NXTC 12 tuần/Cường kinh

8 6 35 2022 Vòng xuyên cơ

9 7 49 0000 UXTC 12 tuần

9 8 38 2022 NXTC 12 tuần

9 9 33 1001 UBT (T) + VS II

11 10 52 3003 UBT (T) 7 cm/Mãn kinh

11 11 46 2022 UBT (P) 7cm

11 12 30 0000 VS I/ Tắc 2 ODT

2 13 51 4013 UBT (P) 8cm

2 14 36 ĐT UBT 2 bên

2 15 22 ĐT UBT 2 bên

16 30 3023 UBT (T) 5 cm

17 27 0000 VS I + Td UBT(T)

18 21 ĐT UBT (P) 7cm

4 0 0

4 0 0

7 1 48 3013 UXTC 10 tuần/Rong huyết

7 2 41 ĐT UXTC 12 tuần

7 3 32 1001 UBT (P) 8cm/VMC

8 4 52 5015 Sa BQ độ 2 + TC độ 2

THỐNG + ANH TUẤN + THẢO UYÊN.TT

V.THÀNH + MỸ HẠNH 2 + THANH HƯƠNG.TT

DỰ BỊ

DỰ BỊ

BS KHOA NS + NGUYỄN LONG

BS KHOA NS + K.XUYẾN 

THỐNG + ANH TUẤN + THẢO UYÊN.TT

THỐNG + ANH TUẤN + THẢO UYÊN.TT

THU THỦY + LÊ DIỆP 

THU THỦY + LÊ DIỆP 

TP NGA + HƯƠNG.PNT

TP NGA + HƯƠNG.PNT

TP NGA + HƯƠNG.PNT

DỰ BỊ

N.QUANG + THU + THANH THỦY.TT

N.QUANG + THU + THANH THỦY.TT

H.THẮM + V.HÙNG + TUYẾT ANH.TT

H.THẮM + V.HÙNG + TUYẾT ANH.TT

H.THẮM + V.HÙNG + TUYẾT ANH.TT

THU THỦY + LÊ DIỆP 

BS PHẨU THUẬT

BS KHOA NS + G.ĐỨC 

BS KHOA NS + PHƯƠNG THẢO 

PHAN NGA + HƯNG + THÚY PHƯƠNG.TT

HƯNG + TÚ NGÂN + THỊ KHEN.TT

HƯNG + TÚ NGÂN + THỊ KHEN.TT

N.QUANG + THU + THANH THỦY.TT

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt HTTC chừa 2BT

NS Bóc UXTC, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cố định sàn chậu vào mỏm nhô

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS Cắt TC chừa 2BT nếu tốt

NS Bóc NX, KTSD, Nếu K/Đ Cắt TC chừa 2BT

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT NỘI SOI

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

Đặt m/ghép thành T&S nâng TC-BQ-TT(ngã 

ÂĐ)

NS Cắt PP có u, KTSD

Từ ngày 29/06/2015 đến ngày 05/07/2015 (Tuần3)

NS BTC cắt đốt polype

NS Cắt TC chừa 2BT nếu tốt

NS Bóc NX, KTSD, Nếu K/Đ Cắt TC chừa 2BT

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG

NGÔ THỊ HOA

ĐỖ THỊ XOA

TRIỆU THÚY HOA

LÊ THỊ HIẾU

LÊ THỊ THANH THỦY

BN TNTC

BN TNTC

HUỲNH THỊ ĐÈO

PHAM THỊ RỈ

ĐINH HỒNG LUYỆN

ĐỖ THỊ MAI

ĐỖ THỊ ÂN

LÊ KIM TIẾP

NGUYỄN THỊ LÝ

HOÀNG THỊ XUÂN

NGUYỄN THỊ THẢO

TẠ THỊ THU PHƯƠNG

PHAN THỊ ĐẬM

GIANG HỒNG NHI

BÙI THỊ THANH THÚY

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

BN TNTC

VŨ THỊ THINH

HUỲNH THỊ UYÊN

HOÀNG THỊ LẬP

4096

4389

4496

121N

4288

2332

4330

2372

SHC

122N

2384

2117

2378

2354

2385

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

2365

2359

2366

2370

PM

Ngày: 29/06/2015 

Ngày: 30/06/2015 

2389

4329

2380

4242



8 5 49 3003 UXTC 12 tuần

8 6 38 2012 UBT (P) 7cm dính

9 7 53 5005 LNM trong cơ/Rong huyết

9 8 30 1001 UBT (P) 6cm/VMC

9 9 30 0000 UXTC 12 tuần + VS 1

11 10 43 ĐT UBT (T) 6 cm

11 11 37 1011 UBT (P) 5cm

11 12 23 0000 UBT (P) 8cm + VS I

2 13 39 0000 UBT (T) 6 cm

2 14 25 ĐT UBT (P) 6cm

2 15 23 ĐT UBT (T) 6 cm

16 23 0000 UBT (T) 6 cm

4 0 0

4 0 0

7 1 54 2002 KBT giai đoạn tiến xa

7 2 35 0000 UBT (T) 4 cm + UXTC 10 tuần

7 3 43 2002 UXTC 12 tuần

8 4 47 1011 CTC phì đại+Sa BQ độ I/Tiểu đường

8 5 51 4004 UXTC gây cường kinh/Thiếu máu

8 6 48 2002 UBT (P) 7cm

9 7 48 0000 UXTC 14 tuần

9 8 45 2002 UBT (T) 8 cm/Dính

9 9 30 ĐT UBT (P)

11 10 40 2002 UBT (T) type III

11 11 26 0010 UBT (T) 7 cm + HM I

11 12 24 ĐT UBT 2 bên

2 13 35 2002 UBT (P) 7cm

2 14 32 ĐT UBT (P) 7cm

2 15 33 3003 UBT 2 bên 6cm

16 26 1001 UBT (T) dạng bì

17 24 ĐT UBT (T) 4 cm

ĐIỀN + ĐẠI NAM.NT 

DỰ BỊ

DỰ BỊ

H.THẮM + DIỆU NGA + NGỌC DUNG.TT

YẾN OANH + M CHÂU 

YẾN OANH + M CHÂU 

YẾN OANH + M CHÂU 

ĐIỀN + ĐẠI NAM.NT 

ĐIỀN + ĐẠI NAM.NT 

MỸ NHI + BÍCH TY + THÚY PHƯƠNG.TT

PHAN NGA + HƯNG + NHU

HƯNG + NHU + VĂN LỰU.TT

HƯNG + NHU + VĂN LỰU.TT

H.THẮM + DIỆU NGA + NGỌC DUNG.TT

H.THẮM + DIỆU NGA + NGỌC DUNG.TT

H.HIỆP + ÁI 

DỰ BỊ

BS KHOA NS + THU NGÂN 

BS KHOA NS + NGỌC DIỄM 

MỸ NHI + BÍCH TY + THÚY PHƯƠNG.TT

MỸ NHI + BÍCH TY + THÚY PHƯƠNG.TT

THU NGUYỆT + NGỌC DUNG + THỊ HƯỞNG.TT

ÁI THỤY + MINH NGỌC 

ÁI THỤY + MINH NGỌC 

ÁI THỤY + MINH NGỌC 

H.HIỆP + ÁI 

H.HIỆP + ÁI 

V.THÀNH + MỸ HẠNH 2 + THANH HƯƠNG.TT

V.THÀNH + MỸ HẠNH 2 + THANH HƯƠNG.TT

THU NGUYỆT + NGỌC DUNG + THỊ HƯỞNG.TT

THU NGUYỆT + NGỌC DUNG + THỊ HƯỞNG.TT

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC chừa 2BT nếu tốt

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS t/sát, phẫu thuật giảm tổng khối bướu

NS Bóc UBT + UXTC, KTSD

NS Bóc UX, KTSD

Cắt đoạn CTC + C/định TC vào DC cùng gai

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc UXTC, KTSD

NS Bóc u, KTSD

TRẦN THỊ HƯỞNG

VÕ THỊ NGỌC THỦY

NGUYỄN THỊ MỘNG TRÚC

NGUYỄN HOÀNG KIỀU NHI

NGUYỄN THỊ THU HÀ

NGUYỄN THỊ HOÀI THU

PHẠM THỊ CỦA

NGUYỄN THỊ NHƯ CHÂU

PHẠM THỊ HỒNG HẠNH

NGUYỄN THỊ NHIÊN

NGÔ THỊ ANH ĐÀO

NGUYỄN THỊ HUỆ

NGUYỄN THỊ NGA

NGUYỄN THỊ TÍM

TRẦN THỊ HÀ

NGUYỄN VIỆT HẰNG

NGUYỄN THỊ THƯƠNG

NGUYỄN THỊ THÚY HỒNG

BÙI THỊ THANH TRÚC

BN TNTC

BN TNTC

VÕ KIM HUỆ

BÙI LÝ THANH TÂM

PHẠM HỒNG BÌNH AN

TRẦN THỊ MAI HƯƠNG

BẠCH THỊ DIỄM HOÀ

NGÔ THỊ HIỂN

VÕ NGỌC NHEN

TRƯƠNG THỊ KIM PHƯƠNG

LÊ THỊ LÂM

TRẦN THỊ PHIỆN

2502

2498

4498

2510

4403

2374

4485

2508

2506

2500

2517

34UB

2495

4124

118N

2387

4417

4272

4318

4396

2448

4071

2465

4381

4397

4350

2471

2413

2472

Thứ: TƯ 

Ngày: 01/07/2015 

Ngày: 02/07/2015 



4 0 0

4 0 0

7 1 49 1031 UXTC 12 tuần

7 2 33 ĐT Adenomyosis

7 3 40 ĐT UBT 2 bên/VMC NS Bóc u

8 4 58 4003 Sa BQ độc 2, Sa TC TT độ II-III

8 5 37 5005 UXTC 14 tuần/VMC

8 6 35 1001 UBT 2 bên/Dính

9 7 46 2002 UBT (P) 7cm/VMC,CĐ khác:ứ dịchTV

9 8 26 0000 Td Polype lòng TC + UBT(T)/HM 1

9 9 37 0000 Td UXTC dưới niêm + HM II

11 10 42 ĐT UBT 2 bên 7cm

11 11 36 2012 UBT (T) 6 cm

11 12 31 1011 UBT (T) 10cm

2 13 43 1031 UXTC 12 tuần

2 14 32 0010 UBT (T) 6 cm

2 15 27 ĐT UBT (T) 7cm

16 26 0020 VS II/ Tắc 2 ODT

4 0 0

4 0 0

7 1 54 2012 CIN 3 đã khoét chóp

7 2 49 2022 CIN 3 đã khoét chóp

7 3 39 0010 UXTC 10 tuần/HM II

8 4 43 2002 K NMTC giai đoạn II

8 5 37 1001 TSPTKĐHNMTC

9 6 40 2022 CIN 3 đã khoét chóp

9 7 40 2002 U quái BT (T) 10 cm

9 8 25 0000 UBT (T) dính nghic LNM/Mong con

11 9 44 2002 UBT 2 bên 

11 10 35 1011 UBT (T) 6 cm

11 11 28 2002 UBT (T) 10 cm/đã cắt TC bán phần

D.MINH + TỐ NHƯ + TUYẾT ANH.TT

K.HOÀNG + MỸ KHANH 

K.HOÀNG + MỸ KHANH 

K.HOÀNG + MỸ KHANH 

MỸ NGỌC + VY.YD + THANH THỦY.TT

MỸ NGỌC + VY.YD + THANH THỦY.TT

PHAN NGA + LÊ DIỆP + THÚY PHƯƠNG.TT

PHAN NGA + LÊ DIỆP + THÚY PHƯƠNG.TT

D.MINH + TỐ NHƯ + TUYẾT ANH.TT

D.MINH + TỐ NHƯ + TUYẾT ANH.TT

V.HÙNG + PHƯƠNG DUNG 2 

V.HÙNG + PHƯƠNG DUNG 2 

DỰ BỊ

BS KHOA NS + THANH MAI 

BS KHOA NS + VĂN 

MỸ NGỌC + VY.YD + THANH THỦY.TT

DIỄM TUYẾT + THỤC TRANG 

DIỄM TUYẾT + THỤC TRANG 

ANH TUẤN + X.TRANG2 

ANH TUẤN + X.TRANG2 

ANH TUẤN + X.TRANG2 

V.HÙNG + PHƯƠNG DUNG 2 

THỌ + PHẠM TÀI + A.THƯ4

THỌ + PHẠM TÀI + A.THƯ4

PHAN NGA + Q.KHOA + Đ.THẢO

Q.KHOA + Đ.THẢO + THANH THẢO 

Đ.THẢO + THANH THẢO 

DIỄM TUYẾT + THỤC TRANG 

BS KHOA NS + KIM HÀO 

BS KHOA NS + KIM HÀO 

THỌ + PHẠM TÀI + A.THƯ4

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC + 2PP + nạo hạch chậu 2 bên

NS Cắt HTTC chừa 2BT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Cắt PP có u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Cắt TC chừa 2BT nếu tốt

NS BTC + ổ bụng ,Bóc UXTC, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cố định sàn chậu vào mỏm nhô

NS Bóc UXTC, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT Cắt đốt NXTC, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt HTTC chừa 2PP

NS Cắt HTTC chừa 2PP

NS Bóc u, KTSD

LÊ THỊ NINH

VÕ THỊ LỰA

TẠ THỊ HỒNG

NGUYỄN THỊ LAN HƯƠNG

HUỲNH THỊ HÒA

ĐINH THỊ TUYẾT

NGUYỄN THỊ HỶ VÂN

LÂM QUANG THY

PHẠM THỊ NGUYỆN

PHẠM THỊ LIÊN

HỒ THỊ KIỀU

VÕ THỊ NGỌC HIỀN

NGUYỄN THỊ NGỌC BÍCH

HUỲNH THỊ KHÁNH HÒA

TRẦN THỊ ANH ĐÀO

BN TNTC

BN TNTC

TRẦN THỊ BƯNG

BÙI DẠ LAN

LÊ THỊ THỦY

TRẦN THỊ CẨM VIÊN

NGUYỄN THỊ LIỄU

TRỊNH THỊ CẨM TÚ

LÊ THỊ MỸ CHÂU

NGUYỄN THỊ MINH TRÂM

NGUYỄN THỊ THANH TRÚC

NGUYỄN THỊ LỰA

LÊ THỊ HỒNG

HÀ THỊ KIM YẾN

BN TNTC

BN TNTC

24UB

4358

2432

2451

2541

2421

39UB

40UB

2473

43UB

4178

2479

2394

2475

2480

4508

2478

2474

2485

4478

2476

4346

1800

2400

4339

127N

2481

Thứ: SÁU 

Thứ: NĂM 

Ngày: 03/07/2015 



2 13 38 1001 UBT (T) 6 cm

2 14 34 0010 NXTC + HM II

2 15 23 0010 UBT 2 bên 

16 36 0020 VS II/ Tắc ODT 2 bên

17 29 1001 UBT (T) 8 cm

18 26 1011 UBT (P) 6cm + HM II

H.QUYÊN + THU BA 

DỰ BỊ

DỰ BỊ

DỰ BỊ

H.QUYÊN + THU BA 

H.QUYÊN + THU BA 

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

Ngày 26 tháng 6 năm 2015

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

VÕ THỊ BÉ SÁU

LÊ THỊ BÍCH PHƯỜNG

PHAN THỊ CẨM THU

NGÔ THỊ THU HỒNG

PHẠM NGỌC PHẢI

PHẠM THỊ KIM TUYỀN4477

4432

2459

4438

2436

2522


